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Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
A/ TRẮC NGHIẸM (5.0 điểm).
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
	A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!	B. Bạn có đi học không?
	C. Đề thi môn Toán khó quá!	D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Câu 2. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 5. Trong tam giác  có:


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 6. Cho hình bình hành  với  là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Véctơ tổng  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Cho tam giác . Điểm  thỏa mãn . Chọn khẳng định đúng.




	A.  là trọng tâm tam giác .	B.  là trung điểm của .





	C.  trùng với  hoặc .	D.  trùng với .



Câu 9. Cho hình vuông  có cạnh bằng . Độ dài  bằng




	A. 	B. .	C. .	D. .



Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tọa độ của véctơ  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho  và . Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Cho hai vectơ  và  đều khác . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai véc tơ . Góc giữa hai véc tơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14. Cho số gần đúng  với độ chính xác . Hãy viết số quy tròn của số .
	A. 367653960 .	B. 367653000 .	C. 367654000 .	D. 367653970 .

Câu 15. Đo độ cao một ngọn cây là . Hãy viết số quy tròn của số 17,14 ?
	A. 17,1 .	B. 17,15 .	C. 17,2 .	D. 17 .


B/ TỰ LUẬN (  điểm).



Câu 1. (1 điểm). Cho các tập hợp . Tìm ; .



Câu 2. (1điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật bị xén đi một góc (Hình), phần còn lại có dạng hình tứ giác  với độ dài các cạnh là . Diện tích mảnh đất  bằng bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: ]










Câu 3. (1,5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ ; cho tam giác  có  và trọng tâm là . Tìm tọa độ đỉnh  còn lại của tam giác  và tọa độ điểm  trên tia  (khác gốc tọa độ) sao cho tam giác  vuông tại .
Câu 4. (1,5 điểm).


a) Cho 4 điểm  tùy ý. Chứng minh .










b) Cho tam giác đều  cạnh , trên các cạnh  lấy các điểm  sao cho . Hãy phân tích vectơ  theo  và tìm  biết  vuông góc với .

ĐÁP ÁN
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KIEM TRA CUOI KY I NAM HQC 2022-2023
Mbon: Toan — Lép 10

Céu 1. (1 diém). Cho céc tiphop A={xeZ|-3<x<2}; B={xe N [4-x20} .Tim 4N B ; B\A
Ciu 2. (1diém). Mot manh dét hinh chit nht bi xén di mot géc (Hinh), phan con lai c¢6 dang hinh tir gidc
ABCD véi d6 dai cac canh 18 AB=15m, BC =19m,CD=10m, DA=20m. Dién tich manh dit

ABCD bing bao nhiéu mét vudng (lam tron két qua dén hang don vi)?
B

A D

Céu 3. (1,5 diém). Trong mt phing véi hé truc toa dd Oxy ; cho tam gidc ABC c6 A(-1;2), B(1;3)va trong
tam Ia G(-2;1). Tim toa do dinh C con lai ctia tam gide ABC va toa dd diém M tréntia Oy ( khdc gbe toa
d0) sao cho tam gidc MBC vudng tai M .

Cau 4. (1,5 diém) .

a) Cho 4 diém 4, B,C, Dty y. Chimg minh AD+ BC = AC+BD .

b) Cho tam gidc déu ABC canh a, trén cic canh BC,CA, AB 13y cc didm M, N, P sao cho

BM = L1BC ;AN:—l
3 2

mbiét AM vudng goc voi PN.

CN, AP =mAB (0<m <a). Hay phan tich vects AM theo AB, AC va tim

1
(1,0d)
Liét ké cac phan tir cia tdp A,B
A={-2-1,0,1}; B={;234} 03
Tim ANB : B\A
0,5

(mbi § 0,25)
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Mot manh dat hinh chit nhat bi xén di mét goc (Hinh), phan con lai ¢6 dang hinh tir giac
ABCD véi @ dai cdc canh 1a AB=15m, BC =19m,CD=10m, DA =20m . Dién tich
ménh dit ABCD bing bao nhiéu mét vuong (Iam tron két qua dén hang don vi)?

B

A D

Giai
Céiu2 e Xéttam gidc 4BD vudngtai A4, tacé:
0,25
(1,00 Dién tich tam gidc ABD 1a: Sy, = %AB-AD :%-15-20 =150(nr*).
e Ap dung dinh Ii Pythagore ta c6:
BD =N AB’ +4D* =N15" +20° = 25(m) 0,25
e Xéttam giac BCD:
Taco: p= BC+C2D+DB _ 19+10+25 —27(m).
Ap dung cong thirc Heron, ta c6 dién tich tam gidc BCD la:
Suser =y/P-(p=19)-(p=10)-(p—25) =12/51 ~86(m’). 0,25
e Vay dién tich manh dat ABCD la: 0,25
S =Suump +Saacp #150+86=236( nr’).
Trong mit phing v6i hé truc toa dd Oxy; cho tam giac 4BC ¢6 A(~1;2), B(1;3) va trong
tam la G(—Z;l) . Tim toa d dinh C con lai ciia tam gidc ABC vatoa do diém M trén tia
Oy ( khéc gbc 0) sao cho tam giac MBC vuong tai M .
=3x5-(x4+
Clsy): {x xG = (X4 +xp)
y=3y6-(Va+yp) 0,25
Cau3 =6
au o {x C(-6;-2)
1,54 y=-2 025
Ao ti M(O: BM =(-1m—-3) CM = (6
o M thuge tia Oy = M(0;m) (m >0), BM = (tim=3), CM =(6:m+2) (0.25) 025
o AMBC vuéng tai M<> BM L CM < BM.CM =0 < —1.6+(m—3)(m+2)=0(0,25) 05
=4 ’
®m27m712:0©{m 3('3) 0,25
m=-
(0,25
025 0,25
o Vay M(0;4) (0,25)
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